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Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN MÃ SỐ
Thuyết 

minh

SỐ CUỐI QUÍ  

III/2010
SỐ ĐẦU NĂM 2010

1 2 3 4 5

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 25,990,133,350 28,949,010,324

I. Tiền và các khỏan tương đương tiền 110 2,818,128,724 2,518,365,887

1. Tiền 111 V.01 2,818,128,724 2,518,365,887

2. Các khỏan tương đương tiền 112

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 1,600,000,000 2,500,000,000

1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 1,600,000,000 2,500,000,000

2. Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (*) 129

III.Các khoản phải thu 130 5,599,470,686 5,175,091,144

1. Phải thu của khách hàng 131 4,105,691,868 1,637,786,046

2. Trả trước người bán 132 199,890,726 417,913,022

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 1,293,888,092 3,119,392,076

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139

IV. Hàng tồn kho 140 15,588,750,552 18,498,183,845

1. Hàng tồn kho 141 V.04 15,588,750,552 18,498,183,845

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 383,783,388 257,369,448

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 45,566,546 78,008,540

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3,788,000

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 63,474,258 82,837,026

5. Tài sản ngắn hạn khác 158 274,742,584 92,735,882

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 40,523,621,887 40,701,605,208

I. Các khỏan phải thu dài hạn 210 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213

4. Phải thu dài hạn khác 218

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220 39,754,959,642 39,961,199,742

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 23,852,633,738 27,127,040,553

    -Nguyên giá 222 37,673,857,597 38,908,526,341

    -Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (13,821,223,859) (11,781,485,788)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09

   -Nguyên giá 225

   -Gía trị hao mòn lũy kế (*) 226

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 12,578,674,443 12,578,674,443

   -Nguyên giá 228 12,578,674,443 12,578,674,443

   -Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 3,323,651,461 255,484,746

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12

   -Nguyên giá 241

   -Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 686,490

1. Đầu tư vào công ty con 251

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 686,490
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4. Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư dài hạn (*) 259

V. Tài sản dài hạn khác 260 768,662,245 739,718,976

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 688,662,245 659,718,976

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21

3. Tài sản dai hạn khác 268 80,000,000 80,000,000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) ) 270 66,513,755,237 69,650,615,532

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN
Thuyết 

minh

SỐ CUỐI QUÍ  

III/2010
SỐ ĐẦU NĂM 2010

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) 300 27,117,193,732 30,549,315,797

I. Nợ ngắn hạn 310 20,638,625,808 23,144,610,872

1.Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 0 0

2. Phải trả người bán 312 14,820,250,705 14,466,944,588

3. Người mua trả tiền trước 313 43,649,242 5,411,966,540

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 899,871,346 903,782,826

5. Phải trả công nhân viên 315 3,798,125,908 1,634,855,986

6. Chi phí phải trả 316 V.17

7. Phải trả nội bộ 317

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 774,025,810 565,534,994

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

11. Qũy khen thưởng, phúc lợi 323 302,702,797 161,525,938

II. Nợ dài hạn 330 6,478,567,924 7,404,704,925

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19

3. Phải trả dài hạn khác 333 956,092,491 979,940,804

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 5,308,150,000 6,397,270,000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 3,054,530 10,038,030

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 211,270,903 17,456,091

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 400 39,396,561,505 39,101,299,735

I. Vốn chủ sở hữu 410 39,396,561,505 39,101,299,735

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.22 30,000,000,000 30,000,000,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2,707,300,000 2,707,300,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

4. Cổ phiếu quỹ 414

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 83,754,821 106,466,945

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,824,798,341 3,626,201,264

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 548,267,590 357,843,172

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ hữu 419

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2,232,440,753 2,303,488,354

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 432 V.23

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510=300+400+ 500) 510 66,513,755,237 69,650,615,532
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